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RSV

Sơ sinh 1 
tháng

2 
tháng

4 
tháng

6 
tháng

8 
tháng

12 
tháng

15 
tháng

18 
tháng

19-23 
tháng

2-3 
tuổi

4-6 
tuổi

1 liều trong mùa RSV

Liều thứ nhất

Liều thứ 

Liều thứ 2

Liều thứ 2 Liều thứ 3

Liều thứ 3

Liều thứ nhất Liều thứ 2 Liều thứ 3

Liều thứ nhất Liều thứ 2 Liều thứ 3

Liều thứ 4

Liều thứ 4

Liều thứ nhất Liều thứ 2

Liều thứ 4

Liều thứ 5

Liều thứ 2Liều thứ nhất

Liều thứ nhất Liều thứ 2

Liều thứ 3

Liều thứ nhất Liều thứ 2 Liều thứ 3

Liều thứ 4

1 liều trong mùa RSV cho những người có nguy cơ cao*

1 (hoặc nhiều hơn) liều

2 liều

1 hoặc 2 liều mỗi năm vào mùa cúm

Theo khuyến cáo**

Viêm gan B

RV

DTaP

Hib

PCV

IPV

MMR

Viêm gan A

COVID-19

Cúm

Thủy đậu

Trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi

*www.healthychildren.org/rsv    **www.healthychildren.org/covid-19

MenACWY

8 
tuổi

7 
tuổi

9 
tuổi

10 
tuổi

11 
tuổi

12 
tuổi

13 
tuổi

14 
tuổi

17 
tuổi

16 
tuổi

15 
tuổi

18 
tuổi

1 liều mỗi năm vào mùa cúm

Theo khuyến cáo dành cho nhóm tuổi

Viêm 
gan B

Cúm

Tdap

COVID-19

Thanh thiếu niên từ 7 đến 18 tuổi

Theo khuyến cáo

2-3 liều

1 liều

HPV

Liều thứ 2 Liều thứ 3Liều thứ nhất

Dựa trên Lịch Tiêm Chủng Được Khuyến Nghị của American Academy of Pediatrics
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: www.healthychildren.org/immunizationschedules.
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Để yêu cầu tài liệu này ở các định dạng khác, hãy gọi 1‑800‑525‑0127. Khách hàng bị khiếm thính hoặc khó 
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